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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW (khóa VIII) gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch 02-KH/TU, ngày 30/7/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

(kèm theo Kế hoạch ……………………………)
---
Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Đặc điểm tình hình chung của cơ quan, đơn vị.

I. TÌNH HÌNH QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Tình hình kinh tế, xã hội có liên quan, tác động đến việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; thuận lợi, khó khăn.

2. Ban hành văn bản chỉ đạo, văn bản cụ thể hóa Chỉ thị 30-CT/TW gắn với tổ chức thực hiện Kế hoạch 02-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy:

- Các huyện ủy, thị ủy, Thành ủy Huế; các đảng đoàn, ban cán sự đảng; các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo (chỉ thị, nghị quyết, công văn, hướng dẫn...).
- Các sở, ban, ngành tham mưu các cơ quan nhà nước ban hành văn bản quy phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; ban hành văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện dân chủ trong các loại hình cơ sở thuộc phạm vi quản lý của ngành.

- Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế ban hành văn bản liên quan đến việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện dân chủ trong các loại hình cơ sở.

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW gắn với tổ chức thực hiện Kế hoạch 02-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

3. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị 30-CT/TW, Chỉ thị 10-CT/TW (khóa IX), Kết luận 65-KL/TW (khóa XI); các nghị quyết, pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các nghị định của Chính phủ về ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở. Kết quả chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

4. Công tác thành lập, kiện toàn, củng cố tổ chức, cán bộ và hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp.

5. Vai trò, trách nhiệm và sự phối hợp tổ chức thực hiện của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân.

6. Công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết; nhân rộng các mô hình, điển hình trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

7. Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; phong trào: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Dân vận khéo”; triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...; đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu ở cơ sở...
II. KẾT QUẢ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CÁC LOẠI HÌNH CƠ SỞ

1. Kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn (theo Nghị định 29/1998/NĐ-CP, Nghị định 79/2003/NĐ-CP, Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11)
- Kết quả thực hiện các nội dung của quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

- Việc xây dựng và sơ kết, tổng kết, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, hương ước, quy ước.

- Vai trò của ban giám sát đầu tư cộng đồng; thực hiện công khai, dân chủ ở xã, phường, thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố.

- Việc thực hiện quy chế dân chủ gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm cán bộ; việc nhân dân tham gia giám sát cán bộ, công chức và góp ý kiến cho cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng, chính quyền.

- Tác động tích cực của việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đối với sự phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; giải quyết việc làm và đời sống; ổn định chính trị ở nông thôn, xã, phường, thị trấn.

- Thuận lợi, khó khăn; hạn chế, khuyết điểm trong triển khai thực hiện.

2. Kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (theo Nghị định 71/1998/NĐ-CP, Nghị định 04/2015/NĐ-CP)
- Kết quả thực hiện các quy chế, quy định thực hiện công khai, dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị và trong mối quan hệ với nhân dân.

- Việc xây dựng, sửa đổi, rà soát, bổ sung, xây dựng mới các quy chế, quy định nhằm cụ thể hóa việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị gắn với việc cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Kết quả việc tổ chức tiếp dân, đối thoại với nhân dân; giải quyết các vấn đề bức xúc, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

- Việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; đối thoại cán bộ, công chức, người lao động; kết quả thực hiện cam kết giữa thủ trưởng cơ quan và cán bộ, công chức, người lao động; vai trò của ban thanh tra nhân dân, của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện quy chế dân chủ của cơ quan, đơn vị.

- Đánh giá tác động tích cực của việc thực hiện quy chế dân chủ đối với việc xây dựng cơ quan, đơn vị; đối với việc thay đổi phong cách công tác, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Thuận lợi, khó khăn; hạn chế, khuyết điểm trong triển khai thực hiện.

3. Kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình doanh nghiệp (theo Nghị định 07/1999/NĐ-CP; Nghị định 87/2007/NĐ-CP; Nghị định 60/2013/NĐ-CP; Chỉ thị 07/CT-UBND, ngày 22/01/2014 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ)
- Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình doanh nghiệp; nhất là việc thực hiện các quy định về công khai thu, chi tài chính, tiền lương, tiền thưởng, chính sách cán bộ, khen thưởng, kỷ luật...; thực hiện thỏa ước lao động tập thể, tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại giữa chủ doanh nghiệp và người lao động.

- Kết quả việc xây dựng, rà soát, sửa đổi bổ sung và ban hành mới các quy chế, quy định nhằm cụ thể hóa việc thực hiện quy chế dân chủ trong doanh nghiệp.

- Sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, hoạt động quản lý, điều hành của ban giám đốc; vai trò của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, ban thanh tra nhân dân trong giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ và phát huy quyền làm chủ của người lao động.

- Những tác động tích cực của việc thực hiện quy chế dân chủ đến việc sản xuất, kinh doanh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...
- Kết quả triển khai, thực hiện Nghị định 07/1999/NĐ-CP về thực hiện quy chế dân chủ trong doanh nghiệp nhà nước.

- Kết quả triển khai, thực hiện Nghị định 87/2007/NĐ-CP về thực hiện quy chế dân chủ trong công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.

- Kết quả triển khai, thực hiện Chỉ thị 07/CT-UBND, ngày 22/01/2014 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

- Thuận lợi, khó khăn; hạn chế, khuyết điểm trong triển khai thực hiện.

4. Kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình mới như: quy chế dân chủ trong giải phóng mặt bằng, đền bù giải tỏa; trường học ngoài công lập; quản lý chợ; công tác thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể...
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Đánh giá chung

1.1. Kết quả đạt được
Nhận định khái quát về việc triển khai, thực hiện các chủ trương của Trung ương, Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Quy chế dân chủ; kết quả mở rộng dân chủ trong Đảng, trong xã hội, không khí dân chủ; kết quả tác động đến ổn định chính trị, phát triển khinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; khẳng định tính đúng đắn của chủ trương.

1.2. Hạn chế, khuyết điểm
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Chất lượng xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ có còn hình thức không, tập trung ở loại hình nào; chất lượng thực hiện đã cao và đồng đều chưa; có còn hiện tượng làm lướt, không liên tục; thường xuyên vi phạm dân chủ?

- Việc ban hành, rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định, quy ước, hương ước; việc thể hiện tinh thần dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương, trật tự; quyền gắn với trách nhiệm, lợi ích đi đôi với nghĩa vụ còn rập khuôn, máy móc không?

- Về thành lập, kiện toàn và hoạt động của ban chỉ đạo về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng?

- Công tác phối hợp giữa cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở?

- Về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với phát triển kinh tế - xã hội; cải cách hành chính; giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; phòng, chống tham nhũng, lãng phí giữ vững ổn định ở địa phương, cơ quan, đơn vị. 

……

2. Nguyên nhân

2.1. Nguyên nhân của những kết quả

2.2. Nguyễn nhân của những hạn chế, khuyết điểm
2.2.1. Nguyên nhân khách quan
- Bối cảnh kinh tế, xã hội tác động đến việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Sự bất cập của một số chính sách, pháp luật ảnh hưởng tới việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện dân chủ.


……
2.2.2. Nguyên nhân chủ quan

- Nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là người đứng đầu tổ chức, thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Sự suy thoái về phẩm chất đạo đức, hạn chế về năng lực công tác, thiếu gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

- Sự vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, của một bộ phận cán bộ, công chức đã gây ra những bất bình trong nhân dân, dẫn đến đơn, thư khiếu kiện.


……
3. Những vấn đề đặt ra sau 17 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM
Bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Nêu những kiến nghị, đề xuất về chủ trương đối với các quy định của pháp luật; về công tác chỉ đạo, điều hành và sự phối hợp trong chỉ đạo, điều hành việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

TIẾP TỤC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ
Dự báo về tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; những đòi hỏi của nhân dân, yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế...
I. PHƯƠNG HƯỚNG
- Quán triệt các quan điểm của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ, tiếp tục mở rộng và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân trong giai đoạn cách mạng mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả và độ đồng đều về thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở.

- Gắn phát huy dân chủ với phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khai thác các tiềm năng, lợi thế, sức mạnh trong nhân dân; thúc đẩy sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt những quan điểm, nhiệm vụ nêu trong chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nghị quyết, pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các nghị định của Chính phủ về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở một cách sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn xã hội trong thực hiện dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nâng cao ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật.

2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện các quy ước, hương ước theo Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn tạo thành nền nếp, thường xuyên. Đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong các loại hình doanh nghiệp theo Nghị định 60/2013/NĐ-CP, ngày 16/9/2013 của Chính phủ; trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ. Chỉ đạo việc xây dựng và mở rộng việc thực hiện dân chủ trong hoạt động ở một số loại hình cơ sở mới.

3. Tiếp tục gắn việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; phong trào: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Dân vận khéo”; triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 02-KH/TU, ngày 30/7/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

4. Củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo các cấp từ Trung ương đến cơ sở, xây dựng quy chế hoạt động, bảo đảm kinh phí hoạt động của các ban chỉ đạo.

5. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các sở, ban, ngành, các địa phương, đơn vị thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 02-KH/TU, ngày 30/7/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

6. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
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PHỤ LỤC SỐ LIỆU

về việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra

việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở1

---

	TT
	Nội dung
	Số lượng
	Ghi chú

	
	Văn bản chỉ đạo của cấp ủy

- Tổng số:
Trong đó:

- Chỉ thị

- Đề án

- Kế hoạch

- Công văn

- Văn bản khác
	
	

	
	Văn bản chỉ đạo của UBND (chính quyền)

- Tổng số:
Trong đó:

- Chỉ thị

- Kế hoạch

- Công văn

- Hướng dẫn

- Văn bản khác
	
	

	
	Văn bản của Ban Chỉ đạo QCDC

- Tổng số:
Trong đó:

- Kế hoạch

- Công văn

- Hướng dẫn

- Văn bản khác
	
	

	
	Ban hành các văn bản hướng dẫn (văn bản mẫu) về các quy chế, quy định, quy ước
Tổng số:
Trong đó:
- Đối với xã, phường, thị trấn

- Đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

- Đối với các loại hình doanh nghiệp

- Loại hình khác
	
	

	
	Văn bản chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, công đoàn ngành
Tổng số:
Trong đó:
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Liên đoàn Lao động (Công đoàn ngành)

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

- Hội Nông dân Việt Nam

- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

- Hội Cựu chiến binh Việt Nam
	
	

	
	Tổng số cuộc kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện quy chế Quy chế dân chủ ở cơ sở trong nhiệm kỳ 2010 - 2015

- Của cấp ủy

- Của UBND (chính quyền)

- Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC
	
	

	
	Các loại hình cơ sở đã được tiến hành kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ 2010 - 2015

- Tổng số xã, phường, thị trấn được kiểm tra, giám sát

- Tổng số cơ quan hành chính được kiểm tra, giám sát 

- Tổng số đơn vị sự nghiệp đã được kiểm tra, giám sát

- Tổng số các loại hình khác đã được kiểm tra, giám sát
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PHỤ LỤC SỐ LIỆU

về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn
---

1. Xã, phường, thị trấn
- Tổng số xã, phường, thị trấn (sau đây gọi cấp xã):.....; trong đó có:…...xã.

- Tổng số cấp xã đã thực hiện cơ chế “một cửa”:…../….., đạt…..%.

2. Quán triệt Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn
- Tỷ lệ cấp thôn đã tổ chức hội nghị quán triệt:….%
- Tỷ lệ cấp xã đã tổ chức hội nghị quán triệt:….%
- Tỷ lệ cấp huyện đã tổ chức hội nghị quán triệt:….%
- Tỷ lệ cử tri (đại diện hộ gia đình) đã được nghe phổ biến Pháp lệnh 34:….%.

3. Xây dựng và ban hành các quy chế ở xã; quy ước, hương ước của thôn
- Tỷ lệ cấp xã đã xây dựng quy chế thực hiện dân chủ ở xã, đạt…..%

- Xếp loại thực hiện quy chế dân chủ ở cấp xã: tốt….%; khá…..%; trung bình…..%; yếu…..%.

- Tỷ lệ thôn, ấp, bản, tổ dân phố đã xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước đạt…..%.

- Xếp loại thực hiện quy ước, hương ước ở thôn, tổ dân phố: tốt….%; khá…..%; trung bình…..%; yếu…..%.

- Xếp loại hoạt động của ban chỉ đạo cấp xã: tốt….%; khá…..%; trung bình…..%; yếu…..%.

4. Huy động sức dân xây dựng các công trình phúc lợi

4.1. Huy động các nguồn lực trong nhân dân (từ 2010 đến 31/12/2014)
- Tổng số tiền huy động nhân dân đóng góp xây dựng các công trình ở xã, thôn:…. tỷ đồng; bình quân mỗi năm huy động:….. tỷ đồng.

- Huy động sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với việc xây dựng các công trình phúc lợi ở xã, thôn:….. tỷ đồng.
- Huy động nhân dân hiến ….. m2 đất để làm các công trình ở nông thôn.

- Huy động nhân dân đóng góp ngày công:….. ngày công.

4.2. Kết quả thực hiện các công trình phúc lợi ở cấp xã, cấp thôn
- Bê tông hóa, nhựa hóa…. km đường giao thông nông thôn, với giá trị:... tỷ đồng.

- Cứng hóa:….. km kênh mương, với giá trị:….. tỷ đồng.

- Xây mới và sửa chữa nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa thôn:….. tỷ đồng.

- Xây mới:….nhà tình thương, nhà tình nghĩa, với giá trị:….. tỷ đồng.

- Tỷ lệ số thôn, bản, tổ dân phố có nhà văn hóa, nơi sinh hoạt cộng đồng:…..%.

5. Số xã đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới
- Số xã đạt 19/19 tiêu chí:.…./….. tổng số xã, đạt:…...%.

- Số xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí:…../….. tổng số xã, đạt:…..%.

- Số xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí:…../.…. tổng số xã, đạt:…..%.

- Số xã đạt từ 9 tiêu chí trở xuống:…../….. tổng số xã, đạt:…..%.

6. Số xã, thôn1
, tổ dân phố, gia đình đạt danh hiệu văn hóa
- Số xã đạt danh hiệu xã văn hóa cấp tỉnh:…../…..xã, đạt:….%.

- Số xã đạt danh hiệu xã văn hóa cấp huyện:…../…..xã, đạt:….%. 

- Số thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu thôn văn hóa cấp tỉnh:…./....thôn, đạt:…%.
- Số thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa cấp huyện:…./....thôn, đạt:…%.

7. Số xã còn các vụ, việc khiếu nại, tố cáo phức tạp khéo dài, vượt cấp lên tỉnh, Trung ương
- Hiện nay số xã, phường, thị trấn còn có các vụ, việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài, vượt cấp lên tỉnh:…./…. tổng số cấp xã, chiếm:…..%.

- Hiện nay số xã, phường, thị trấn còn có các vụ, việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài, vượt cấp lên các cơ quan Trung ương:…/…tổng số cấp xã, chiếm:….%.

- Hiện nay còn có:…. vụ, việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài, khiếu kiện vượt cấp lên các cơ quan cấp tỉnh.

- Hiện nay còn có:…. vụ, việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài, khiếu kiện vượt cấp lên các cơ quan cấp Trung ương.
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PHỤ LỤC SỐ LIỆU

về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ

trong hoạt động cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

---

1. Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp huyện
- Tổng số cơ quan hành chính của Đảng, chính quyền, đoàn thể cấp huyện.

- Tổng số đơn vị sự nghiệp công cấp huyện.

- Tổng số đơn vị sự nghiệp tư cấp huyện.

2. Đã tổ chức quán triệt Nghị định 71/1998/NĐ-CP, Nghị định 04/2015/NĐ-CP
Cấp huyện
- Tổng số cơ quan hành chính cấp huyện đã quán triệt:…./….; đạt…..%.

- Tổng số đơn vị sự nghiệp công cấp huyện đã quán triệt:…./….; đạt…..%.
- Tổng số đơn vị sự nghiệp tư cấp huyện đã quán triệt:…./….; đạt…..%.

3. Ban hành các quy chế, quy định và kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở
3.1. Cấp huyện
- Tổng số cơ quan hành chính cấp huyện đã ban hành quy chế, quy định:…./….; đạt:…..%.

Trong đó, xếp loại thực hiện: tốt….%; khá…..%; trung bình…..%; yếu…..%. 
- Tổng số đơn vị sự nghiệp công cấp huyện đã ban hành quy chế, quy định:…./….; đạt:…..%.

Trong đó, xếp loại thực hiện: tốt….%; khá…..%; trung bình…..%; yếu…..%.
- Tổng số đơn vị sự nghiệp tư cấp huyện đã ban hành quy chế, quy định:…./….; đạt:…..%.

Trong đó, xếp loại thực hiện: tốt….%; khá…..%; trung bình…..%; yếu…..%.

3.2. Số cơ quan quản lý hành chính nhà nước thực hiện cơ chế “một cửa”: …./….; đạt:……%.

Số cơ quan quản lý hành chính nhà nước thực hiện cơ chế “một cửa liên thông”: …./….; đạt:……%  

3.3. Số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở:…../……; đạt:…..%.

3.4. Xếp loại hoạt động Ban Chỉ đạo của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập: tốt….%; khá…..%; trung bình…..%; yếu…..%.

3.5. Tỷ lệ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức hội nghị cán bộ, công chức hàng năm, đạt:……%.

4. Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập đạt danh hiệu văn hóa
- Tỷ lệ cơ quan được công nhận đạt danh hiệu cơ quan văn hóa năm 2014:…..%

- Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp công lập được công nhận đạt danh hiệu cơ quan văn hóa năm 2014:…..%.

5. Giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân
- Tổng số đơn, thư do cơ quan hành chính nhà nước tiếp nhận trong năm 2014: ....... đơn, thư; so với cùng kỳ năm 2013, tăng:……%, giảm:……%.

Trong đó: - Số đơn, thư thuộc thẩm quyền giải quyết:….., chiếm:…..%

· Đã giải quyết:……/….. đơn thư, đạt:……%.
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PHỤ LỤC SỐ LIỆU

về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc

---

I. Một số thông tin chung
- Tổng số doanh nghiệp1
 :…..

- Tỷ lệ doanh nghiệp có tổ chức Đảng:….%.

- Tỷ lệ doanh nghiệp có tổ chức công đoàn:…..%.

- Tổng số doanh nghiệp thành lập ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở:…., đạt:…..%.

- Xếp loại hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong các doanh nghiệp: tốt….%; khá…..%; trung bình…..%; yếu…..%.

- Tổng số lớp tổ chức quán triệt Nghị định 60/2013/NĐ-CP do cấp tỉnh tổ chức:…… lớp, do cấp huyện tổ chức:….. lớp; tổng số người tham dự:……

II. Xây dựng và thực hiện QCDC ở các loại hình doanh nghiệp
1. Đối với doanh nghiệp nhà nước (về thực hiện Nghị định 07/1998 và Nghị định 60/2013)
- Tổng số doanh nghiệp nhà nước:……

Trong đó:
+ Tỷ lệ doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động:…….%.

+ Số doanh nghiệp đã ban hành quy chế đối thoại:…/…..; đạt:……%.

+ Số doanh nghiệp đã ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở:…/…; đạt….

+ Số doanh nghiệp đã tổ chức hội nghị đối thoại:…../……; đạt……%.

+ Tỷ lệ doanh nghiệp đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở:……%.

+ Xếp loại hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở doanh nghiệp:

   tốt…...%; khá…...%; trung bình……%; yếu……%.

+ Xếp loại thực hiện QCDC trong doanh nghiệp nhà nước:

   tốt…..%; khá…...%; trung bình……%; yếu……%.

2. Đối với công ty cổ phần, công ty TNHH (về thực hiện Nghị định 87/2007 và Nghị định 60/2013)
- Tổng số công ty cổ phần, công ty TNHH:……

Trong đó:
+ Tỷ lệ công ty có tổ chức Đảng……..%.

+ Tỷ lệ công ty có tổ chức công đoàn……..%.

+ Tỷ lệ công ty tổ chức hội nghị người lao động trong năm……..%.

+ Số công ty đã ban hành quy chế đối thoại:…../…..; đạt:…..%.

+ Số công ty đã ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở công ty:…/…; đạt:….%.

+ Số công ty đã tổ chức hội nghị đối thoại:…../…..; đạt:…..%. 

+ Xếp loại hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở công ty: 

   tốt…...%; khá…...%; trung bình……%; yếu……%.

+ Xếp loại thực hiện QCDC trong công ty:

   tốt…...%; khá…...%; trung bình……%; yếu……%.

3. Đối với các loại hình doanh nghiệp khác
- Tổng số doanh nghiệp:……..

Trong đó:
+ Tỷ lệ doanh nghiệp có tổ chức Đảng……..%.

+ Tỷ lệ doanh nghiệp có tổ chức công đoàn……..%.

+ Tỷ lệ doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động trong năm……..%.

+ Số doanh nghiệp đã ban hành quy chế đối thoại:…../…..; đạt:…..%.

+ Số doanh nghiệp đã ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp: …/…; đạt:….%.

+ Số doanh nghiệp đã tổ chức hội nghị đối thoại:…../…..; đạt:…..%. 

+ Xếp loại hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở doanh nghiệp: 

   tốt…...%; khá…...%; trung bình……%; yếu……%.

+ Xếp loại thực hiện QCDC trong doanh nghiệp:

   tốt…...%; khá…...%; trung bình……%; yếu……%.
� Ghi chú: số liệu tổng hợp từ 1998 đến tháng 31/12/2014


� Thôn, xóm, bản, buôn, làng, ấp, khóm, tổ dân phố, khu phố văn hóa.


� Doanh nghiệp: Thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 60/2013/NĐ-CP





